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PHÂN CÔNG GIÁO VIÊN TRỰC ĐO THÂN NHIỆT, SÁT KHUẨN  

CHO HỌC SINH – TUẦN 33 

(BẮT ĐẦU 03/05/2021) 

Thời gian bắt đầu:  

Buổi sáng thầy, cô có mặt: Lúc 6 giờ 15 phút 

Buổi chiều thầy, cô có mặt: Lúc 11 giờ 40 phút 

Thầy Tài: nhân viên y tế nhắc nhở học sinh thực hiện 5K (khu vực chính), Thầy 

Lưu Văn Hưng nhắc nhở học sinh thực hiện 5K (khu vực trung tâm văn hóa) 

*Sáng 03/05/2021 (Thứ hai) 

 

Stt Họ và tên giáo viên Khu vực Nhiệm vụ Ghi chú 

01 Dư Thế Hùng Cổng phòng VHTT 

đến lớp 9A7/6A7 

Đo thân nhiệt Trưởng nhóm 

02 Tô Minh Tiến Cổng phòng VHTT 

đến lớp 9A7/6A7 

Đo thân nhiệt  

03 Kim Thị Lụa Cổng phòng VHTT 

đến lớp 9A7/6A7 

Xịt nước cồn 

sát khuẩn 

 

04 Trần Thị Lệ Hằng Cổng phòng VHTT 

đến lớp 9A7/6A7 

Xịt nước cồn 

sát khuẩn 

 

05 Nguyễn Thị Minh 

Phượng 

Cổng phòng VHTT 

đến lớp 8A5 

Đo thân nhiệt  

06 Nguyễn Thanh Thảo Cổng phòng VHTT 

đến lớp 8A5 

Xịt nước cồn 

sát khuẩn 

 

 

*Chiều 03/05/2021 (Thứ hai) 

Stt Họ và tên giáo viên Khu vực Nhiệm vụ Ghi chú 

01 Nguyễn Thị Mai Loan Cổng phòng VHTT 

đến lớp 9A7/6A7 

Đo thân nhiệt Trưởng nhóm 

02 Lê Thị Ngọc Hà Cổng phòng VHTT 

đến lớp 9A7/6A7 

Đo thân nhiệt  

03 Nguyễn Thị Thương Cổng phòng VHTT 

đến lớp 9A7/6A7 

Xịt nước cồn 

sát khuẩn 

 

04 Trần Thị Liên Cổng phòng VHTT 

đến lớp 9A7/6A7 

Xịt nước cồn 

sát khuẩn 

 

05 Nguyễn Thị Thủy Cổng phòng VHTT 

đến lớp 8A5 

Đo thân nhiệt  

06 Nguyễn Thị Ngọc Cổng phòng VHTT 

đến lớp 8A5 

Xịt nước cồn 

sát khuẩn 
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*Sáng 04/05/2021 (Thứ ba) 

Stt Họ và tên giáo viên Khu vực Nhiệm vụ Ghi chú 

01 Huỳnh Trọng Hiếu Cổng phòng VHTT đến 

lớp 9A7/6A7 

Đo thân nhiệt Trưởng nhóm 

02 Nguyễn Thị Phương 

Tâm 

Cổng phòng VHTT đến 

lớp 9A7/6A7 

Đo thân nhiệt  

03 Tô Minh Tiến Cổng phòng VHTT đến 

lớp 9A7/6A7 

Xịt nước cồn sát 

khuẩn 

 

04 Nguyễn Thị Thủy Tiên Cổng phòng VHTT đến 

lớp 9A7/6A7 

Xịt nước cồn sát 

khuẩn 

 

05 Lê Huỳnh Như Cổng phòng VHTT đến 

lớp 8A5 

Đo thân nhiệt  

06 Lưu Thị Thu Hà Cổng phòng VHTT đến 

lớp 8A5 

Xịt nước cồn sát 

khuẩn 

 

 

*Chiều 04/05/2021 (Thứ ba) 

Stt Họ và tên giáo viên Khu vực Nhiệm vụ Ghi chú 

01 Võ Thị Thanh Thảo Cổng phòng VHTT đến 

lớp 9A7/6A7 

Đo thân nhiệt Trưởng nhóm 

02 Cao Thị Hà Phương Cổng phòng VHTT đến 

lớp 9A7/6A7 

Đo thân nhiệt  

03 Nguyễn Thị Việt Trinh Cổng phòng VHTT đến 

lớp 9A7/6A7 

Xịt nước cồn sát 

khuẩn 

 

04 Lê Thị Minh Thư Cổng phòng VHTT đến 

lớp 9A7/6A7 

Xịt nước cồn sát 

khuẩn 

 

05 Phạm Duy Hải Cổng phòng VHTT đến 

lớp 8A5 

Đo thân nhiệt  

06 Nguyễn Văn Minh Cổng phòng VHTT đến 

lớp 8A5 

Xịt nước cồn sát 

khuẩn 
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*Sáng 05/05/2021 (Thứ tư) 

Stt Họ và tên giáo viên Khu vực Nhiệm vụ Ghi chú 

01 Huỳnh Trọng Hiếu Cổng phòng VHTT đến 

lớp 9A7/6A7 

Đo thân nhiệt Trưởng nhóm 

02 Lâm Minh Vưng Cổng phòng VHTT đến 

lớp 9A7/6A7 

Đo thân nhiệt  

03 Nguyễn Thị Thủy Tiên Cổng phòng VHTT đến 

lớp 9A7/6A7 

Xịt nước cồn sát 

khuẩn 

 

04 Trịnh Minh Quyền Cổng phòng VHTT đến 

lớp 9A7/6A7 

Xịt nước cồn sát 

khuẩn 

 

05 Nguyễn Văn Minh Cổng phòng VHTT đến 

lớp 8A5 

Đo thân nhiệt  

06 Kim Thị Lụa Cổng phòng VHTT đến 

lớp 8A5 

Xịt nước cồn sát 

khuẩn 

 

 

*Chiều 05/05/2021 (Thứ tư) 

Stt Họ và tên giáo viên Khu vực Nhiệm vụ Ghi chú 

01 Nguyễn Thị Bảo Trâm Cổng phòng VHTT đến 

lớp 9A7/6A7 

Đo thân nhiệt Trưởng nhóm 

02 Trần Thị Nhung Cổng phòng VHTT đến 

lớp 9A7/6A7 

Đo thân nhiệt  

03 Lê Kim Phụng Cổng phòng VHTT đến 

lớp 9A7/6A7 

Xịt nước cồn sát 

khuẩn 

 

04 Nguyễn Thị Thủy Cổng phòng VHTT đến 

lớp 9A7/6A7 

Xịt nước cồn sát 

khuẩn 

 

05 Vũ Quốc An Cổng phòng VHTT đến 

lớp 8A5 

Đo thân nhiệt  

06 Nguyễn Thị Yến Nhi Cổng phòng VHTT đến 

lớp 8A5 

Xịt nước cồn sát 

khuẩn 
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*Sáng 06/05/2021 (Thứ năm) 

Stt Họ và tên giáo viên Khu vực Nhiệm vụ Ghi chú 

01 Dư Thế Hùng Cổng phòng VHTT 

đến lớp 9A7/6A7 

Đo thân nhiệt Trưởng nhóm 

02 Phạm Minh Hoàng Cổng phòng VHTT 

đến lớp 9A7/6A7 

Đo thân nhiệt  

03 Nguyễn Thị Ngọc Cổng phòng VHTT 

đến lớp 9A7/6A7 

Xịt nước cồn 

sát khuẩn 

 

04 Trần Thị Ngọc Yến Cổng phòng VHTT 

đến lớp 9A7/6A7 

Xịt nước cồn 

sát khuẩn 

 

05 Nguyễn Thị Minh 

Phượng 

Cổng phòng VHTT 

đến lớp 8A5 

Đo thân nhiệt  

06 Trần Thị Thu Yến Cổng phòng VHTT 

đến lớp 8A5 

Xịt nước cồn 

sát khuẩn 

 

 

*Chiều 06/05/2021 (Thứ năm) 

Stt Họ và tên giáo viên Khu vực Nhiệm vụ Ghi chú 

01 Nguyễn Thị Tuyết 

Nhung 

Cổng phòng VHTT 

đến lớp 9A7/6A7 

Đo thân nhiệt Trưởng nhóm 

02 Lê Thành Sang Cổng phòng VHTT 

đến lớp 9A7/6A7 

Đo thân nhiệt  

03 Trần Thị Ngọc Dung Cổng phòng VHTT 

đến lớp 9A7/6A7 

Xịt nước cồn 

sát khuẩn 

 

04 Trần Thị Liên Cổng phòng VHTT 

đến lớp 9A7/6A7 

Xịt nước cồn 

sát khuẩn 

 

05 Hà Văn Tâm Cổng phòng VHTT 

đến lớp 8A5 

Đo thân nhiệt  

06 Nguyễn Thị Thương Cổng phòng VHTT 

đến lớp 8A5 

Xịt nước cồn 

sát khuẩn 
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*Sáng  07/05/2021 (Thứ sáu) 

Stt Họ và tên giáo viên Khu vực Nhiệm vụ Ghi chú 

01 Phạm Minh Phú Cổng phòng VHTT 

đến lớp 9A7/6A7 

Đo thân nhiệt Trưởng nhóm 

02 Cao Thị Hà Phương Cổng phòng VHTT 

đến lớp 9A7/6A7 

Đo thân nhiệt  

03 Nguyễn Thị Thúy Cổng phòng VHTT 

đến lớp 9A7/6A7 

Xịt nước cồn 

sát khuẩn 

 

04 Phạm Minh Hoàng Cổng phòng VHTT 

đến lớp 9A7/6A7 

Xịt nước cồn 

sát khuẩn 

 

05 Lâm Minh Vưng Cổng phòng VHTT 

đến lớp 8A5 

Đo thân nhiệt  

06 Trần Thị Thu Yến Cổng phòng VHTT 

đến lớp 8A5 

Xịt nước cồn 

sát khuẩn 

 

 

*Chiều 07/05/2021 (Thứ sáu) 

Stt Họ và tên giáo viên Khu vực Nhiệm vụ Ghi chú 

01 Nguyễn Thị Tuyết 

Nhung 

Cổng phòng VHTT 

đến lớp 9A7/6A7 

Đo thân nhiệt Trưởng nhóm 

02 Trần Thị Nhung Cổng phòng VHTT 

đến lớp 9A7/6A7 

Đo thân nhiệt  

03 Lê Huỳnh Như Cổng phòng VHTT 

đến lớp 9A7/6A7 

Xịt nước cồn 

sát khuẩn 

 

04 Nguyễn Thị Mỹ Hạnh Cổng phòng VHTT 

đến lớp 9A7/6A7 

Xịt nước cồn 

sát khuẩn 

 

05 Vũ Quốc An Cổng phòng VHTT 

đến lớp 8A5 

Đo thân nhiệt  

06 Trịnh Minh Quyền Cổng phòng VHTT 

đến lớp 8A5 

Xịt nước cồn 

sát khuẩn 
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*Sáng 08/05/2021 (Thứ bảy) 

Stt Họ và tên giáo viên Khu vực Nhiệm vụ Ghi chú 

01 Nguyễn Tấn Tài Cổng phòng VHTT 

đến lớp 9A7/6A7 

Đo thân nhiệt Trưởng nhóm 

02 Trần Thị Hồng Hạnh Cổng phòng VHTT 

đến lớp 9A7/6A7 

Đo thân nhiệt  

03 Hồ Thái Ngọc Thu Cổng phòng VHTT 

đến lớp 9A7/6A7 

Xịt nước cồn 

sát khuẩn 

 

04 Nguyễn Thị Thúy Hằng Cổng phòng VHTT 

đến lớp 9A7/6A7 

Xịt nước cồn 

sát khuẩn 

 

 

*Chiều 08/05/2021 (Thứ bảy) 

Stt Họ và tên giáo viên Khu vực Nhiệm vụ Ghi chú 

01 Nguyễn Tấn Tài Cổng phòng VHTT 

đến lớp 9A7/6A7 

Đo thân nhiệt Trưởng nhóm 

02 Võ Mai Quỳnh Cổng phòng VHTT 

đến lớp 9A7/6A7 

Đo thân nhiệt  

03 Võ Thị Ngọc Huệ Cổng phòng VHTT 

đến lớp 9A7/6A7 

Xịt nước cồn 

sát khuẩn 

 

04 Nguyễn Hải Hưng Cổng phòng VHTT 

đến lớp 9A7/6A7 

Xịt nước cồn 

sát khuẩn 

 

 

Bến Cát, ngày     tháng    năm 2021 

         Phó Hiệu trưởng 

 

 

 

         Phan Thị Thúy Kiều 


